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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN SƠN HÒA                                           Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

    TỈNH PHÚ YÊN                                                 ——————————— 

      —————— 
Bản án số: 18/2017/HSST                                              

Ngày       : 25/7/2017                                                

                  

NHÂN DANH 

     NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÒA, PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Cao Gia.  

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Trọng Tỳ, Cán bộ hưu trí huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 

2. Ông Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, 

tỉnh Phú Yên.  

- Thƣ ký phiên toà: Ông Bạch Văn Trinh, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

nhuyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.  

- Đại diện VKSND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên tham gia phiên Toà: 
Ông Hoàng Văn Đại, Kiểm sát viên.   

 

Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân 

dân xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm lưu động công khai 

vụ án hình sự thụ lý số: 14/2017/HSST ngày 07/7/2017 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 13/2017/HSST-QĐ ngày 11/7/2017, đối với bị cáo: 

Trần Thị Linh (tên gọi khác: Hới), sinh năm: 1984 tại thôn Hải Triều, xã 

Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: 

thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; dân tộc: kinh; 

quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 

07/12; con ông Trần Văn Đức, sinh năm: 1963 và bà Mai Thị Xuân, sinh năm: 

1965; chồng Nguyễn Tuân (đã ly hôn); con có 02 con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ 

nhất sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ ngày 14/5/2017, 

chuyển tạm giam từ ngày 17/5/2017. Có mặt.  

Người bị hại: Vợ chồng ông Đỗ Quang Long, sinh năm: 1950, bà Lê Thị 

Tịnh, sinh năm: 1955. Ông Long vắng mặt, bà Tịnh có mặt. 

Trú tại: khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Lê Thị Kim Cương, sinh năm: 1984. Có mặt. 
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Trú tại: khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Lê Xuân Cường, sinh năm: 1981. Vắng mặt. 

Trú tại: thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 00 ngày 14/5/2017, Trần Thị Linh mượn xe môtô biển kiểm 

soát 78H3-6564 của Lê Thị Kim Cương đến cửa hàng của bà Lê Thị Tịnh ở khu 

phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa để mua tủ đựng quần áo. Khi 

đang chọn tủ thì Linh thấy cánh cửa két sắt của bà Tịnh đang khép hờ, Linh nhìn 

vào bên trong thấy có nhiều cọc tiền đựng trong túi màu trắng. Lợi dụng lúc bà 

Tịnh sơ hở, Linh đã lén lút thò tay vào trong túi lấy trộm bốn cọc tiền Polime mệnh 

giá 100.000đ/tờ, tổng số tiền là 40.000.000 đồng, rồi Linh kẹp tiền vào bên trong áo 

khoác tiếp tục đứng xem tủ, bà Tịnh thấy Linh có biểu hiện nghi ngờ, đã kiểm tra 

và phát hiện bị mất tiền, nên bà giữ Linh cùng tang vật. 

Vật chứng vụ án: Tiền Ngân hàng Nhà nước việt Nam 40.000.000 đồng đã 

trả lại cho chủ sở hữu vợ chồng ông Đỗ Quang Long và bà Lê Thị Tịnh; tạm giữ và 

đã trả cho chủ sở hữu xe môtô biển số 78H3-6564. 

Về dân sự: Vợ chồng ông Long, bà Tịnh không yêu cầu bị cáo bồi thường gì 

thêm. 

Cáo trạng số 16/VKS-HS ngày 05/7/2017 của VKSND huyện Sơn Hoà, tỉnh 

Phú Yên đã truy tố Trần Thị Linh về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

của Bộ luật hình sự; 

Tại phiên toà: 

Bị cáo Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng của VKSND 

huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên đã truy tố, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Người bị hại vợ chồng ông Long, bà Tịnh đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo 

mức án nhẹ nhất; Về trách nhiệm dân sự: Ông Long, bà Tịnh đã nhận lại đủ tài sản, 

nên không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm. 

Kiểm sát viên tiến hành tố tụng tại phiên toà sau khi phân tích mức độ, hành 

vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đề nghị 

HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 138 của BLHS, điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự, xử phạt bị cáo Linh mức án từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời gian tù tính từ ngày tạm giữ bị cáo. Về dân sự: Người bị hại không yêu 

cầu gì thêm, nên đề nghị HĐXX không xét. Về xử lý vật chứng: Số tiền 40.000.000 

đồng và xe môtô biển số 78H3-6564, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã 

trả cho các chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dụng vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Bị cáo Trần Thị Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội là phù hợp với lời 

khai của người bị hại và người làm chứng có mặt tại hiện trường, biên bản khám 

nghiệm hiện trường, biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản ảnh hiện trường, vật 

chứng vụ án thu giữ được cùng các chứng cứ khác có tại hồ sơ nên đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 12 giờ 00 ngày 14/5/2017, tại cửa hàng của bà Lê Thị Tịnh ở khu phố 

Trung Hòa, thị trần Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, bị cáo Trần Thị Linh 

có hành vi lợi dụng sơ hở của bị hại, lén lút chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bị hại 

Lê Thị Tịnh tổng số tiền 40.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành 

tội trộm cắp tài sản như Cáo trạng của VKSND huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên đã 

truy là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Bị cáo Linh là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị 

cáo không những đã xâm hại đến tài sản riêng của người khác trái pháp luật mà còn 

gây bất bình trong quần chúng nhân dân, nên phải xử bị cáo mức án nghiêm, cần 

thiết phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe và 

trừng trị riêng đối với bị cáo và ngăn ngừa chung đối với xã hội. 

Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ ra biết ăn năn hối cải và được người bị 

hại bãi nại, tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự, để giảm cho bị cáo một phần hình phạt tương xứng. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì 

thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: 40.000.000 đồng và xe môtô biển số 78H3-6564, Cơ 

quan CSĐT công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã trả lại cho các chủ sở hữu là 

đúng quy định. Tại phiên tòa, không ai ý kiến gì thêm, nên HĐXX không xét. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo 

Linh phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Linh (tên gọi khác: Hới) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự;  
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Tuyên xử: Phạt bị cáo Trần Thị Linh 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ bị cáo (14/5/2017). 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án; buộc bị cáo 

Trần Thị Linh phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo, người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt 

có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người bị hại và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công 

khai. 

   
                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:                                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa                                                                
- TAND Tỉnh Phú Yên (01);  

    - VKSND huyện Sơn Hòa (02);  

    - CA huyện Sơn Hòa (03); 

    - Bị cáo (01);  

    - NBH (01) 

    - NCQLNVLQ (01); 

    - THADS huyện Sơn Hòa (01);   

    - Lưu HS.                                                                                             
 

         Phạm Cao Gia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     


